
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 71 6005 SSD độ III

1 2 28 ĐT UBT 14cm

1 3 45 2002 UXTC 14 tuần

1 4 39 2012 NXTC 7 tuần

2 5 60 6016 SSD độ III

2 6 38 4014 LNMTC 2BT 

3 7 34 1001 NXTC 16 tuần

3 8 29 ĐT NXTC 12 tuần

5 9 46 1011 UXTC 14 tuần/VMC TNTC

5 10 45 2042 UBT (T) 10 cm

18 11 18 ĐT U hạ vị 20cm

18 12 50 4004 UXTC 18 tuần/VMC

6 13 0

16 14 0

16 15 0

1 1 78 1001 SSD độ III

1 2 27 ĐT NXTC 20tuần

2 3 73 2002 SSD độ III

2 4 48 ĐT UXTC 16 tuần

3 5 46 2002 UXTC 16 tuần

3 6 48 2032 UXTC 12 tuần

5 7 51 4005 UXTC 12 tuần

5 8 43 2002 UXTC 14 tuần

5 9 33 0100 NXTC 14 tuần

18 10 46 ĐT UBT (P) 10cm

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + HIẾU.SB

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + HIẾU.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + BA.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + BA.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + BA.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

TÔ NGUYỆT (S,3) + PHƯƠNG 1.SB + THỦY.SB

V.THÀNH  (C,3) + PHƯƠNG 1.SB + THỦY.SB

VIỆT THANH + D.MINH + PHẠM HẢI

 D.MINH + PHẠM HẢI + NGHI.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

HỒ HOA + LOAN 2.SB + MẪN.SB

KIM CHI + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

VŨ HẢI + DUNG .SB + TRANG .SB

VŨ HẢI + DUNG .SB + TRANG .SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + TRINH

THỐNG + TRINH + HIỀN.SB

KLOAN2 + K.DUNG2 + HIỀN.SB

KLOAN2 + K.DUNG2 + HIỀN.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

KIM CHI + THƯƠNG .SB + VÂN2 .SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Từ ngày 23/08/2010 đến ngày 29/08/2010 (Tuần3)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

PHẠM THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ NGỌC HÀ

TRẦN THỊ THÊM

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

ĐÀO THỊ HẠNH

HỒ THỊ LỆ

VÕ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

TRẦN HTIJ MỐT

HUỲNH THỊ THANH LOAN

NGUYỄN THỊ KIM THANH

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

VÕ THỊ CHẠM

NGUYỄN THỊ CÚC

TRẦN THỊ BÍCH UYÊN

ĐỖ THỊ HỒNG

PHẠM THỊ THẢO

HƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG

LƯƠNG THỊ CHUNG

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM

PHẠM THỊ BÍCH TUYỀN

7966

7954

7969

8103

7832

7959

8123

8004

7963

SHC

7794

8147

7952

7858

7937

7799

7929

7793

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8073

8145

8007

7956

PM

Ngày: 23/08/2010 

Ngày: 24/08/2010 

7957



18 11 43 3003 UXTC 12 tuần

6 12 49 5015 Sang thương vú (T)

6 13 41 2022 Sang thương vú (P)

6 14 25 2002 Sang thương vú (P)

6 15 17 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 16 17 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 

16 17 0

16 18 0

1 1 68 10009 SSD độ III

1 2 51 4004 UXTC 12tuần

2 3 53 1001 UXTC 18 tuần

2 4 46 1021 UXTC 16 tuần

3 5 68 2002 SSD độ III

3 6 29 1001 NXTC 14tuần/VMC

3 7 42 1001 UBT (P) 6cm

5 8 41 3003 UXTC 14 tuần

5 9 56 5005 UBT (P) 8cm

18 10 50 2012 UBT (T) 6 cm

18 11 43 0020 NXTC 14 tuần

16 12 0

16 13 0

1 1 80 9029 SSD độ III

1 2 32 0000 NXTC 14tuần

2 3 39 0000 KNMTC gđ I  + UXTC 12 tuần

2 4 51 3003 UXTC 14 tuần

3 5 71 5014 SSD độ III

3 6 21 ĐT UBT 12cm

5 7 26 2002 UBT  15cm

5 8 50 3023 UXTC 14 tuần

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + HỌC.SB

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

THU HÀ 2 + ÂN.SB + PHƯƠNG 2.SB 

NAM ANH + KIỀU LOAN + CƯỜNG.SB

NAM ANH + KIỀU LOAN + CƯỜNG.SB

ĐỖ HIẾU + VY.NT + TRÚC 1.SB

KLOAN2 (S,3) + ANH.SB + CÚC.SB

THU NGUYỆT (C,3) + ANH.SB + CÚC.SB

VIỆT THANH + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

DIỄM TUYẾT + TRÚC 2.SB + HÀ.SB 

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + HỌC.SB

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

TÔ NGUYỆT + BÌNH.SB + NHÃ.SB

TÔ NGUYỆT + BÌNH.SB + NHÃ.SB

H.HIỆP + DUY + CÔNG.SB

H.HIỆP + DUY + CÔNG.SB

ĐỖ HIẾU + VY.NT + TRÚC 1.SB

Q.TUẤN (S,3) + TUẤT.SB + NHƯ.SB

P.CHI (C,3) + TUẤT.SB + NHƯ.SB

DUYÊN + DŨ + ĐEM

 DŨ + ĐEM + KHÁNH.SB

T.HÒA + LỆ CHI + PHONG.SB

 LỆ CHI + Đ.TRỌNG + PHONG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + THUẬN.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

HUỲNH THỊ ÚT

HỒ THỊ NHIỀU

TRẦN THỊ THÚY

HÀ KHÁNH TRÂM

NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG

TRẦN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ

TRỊNH THỊ ANH ĐÀO

TRẦN THỊ NGỌC HIỀN

NGUYỄN THỊ  TÁM

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

BN SẢN A

BÙI THỊ TIỆN

HUỲNH THỊ ẤM

NGUYỄN THỊ MUN

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

CAO THỊ SƯƠNG

NGUYỄN THỊ SEN

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

DƯƠNG THỊ NHIÊN

HỒ THỊ YẾN DUY

BN SẢN A

TRẦN THỊ TẠM

NGUYỄN THỊ RÀNH

PHẠM THỊ ĐẦY

PHẠM THỊ BÉ BẢY

8040

8144

7984

8028

7976

8128

7964

7928

7977

8011

8148

8012

7972

7991

8066

7992

7828

8071

734

1031

1050

7967

8060

921

901

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/08/2010 

Ngày: 26/08/2010 



18 9 53 5005 UBT (P) 7cm

18 10 44 2022 UXTC 18 tuần

6 11 46 ĐT U đặc vú (T)

6 12 44 2022 Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 13 32 1011 Sang thương vú (T)

6 14 29 0010 Sang thương vú (P)

6 15 18 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P) 

16 16 0

16 17 0

1 1 77 6006 SSD độ III

1 2 61 7005 SSD độ III

2 3 60 7007 SSD độ III

2 4 40 2002 U hạ vị 12cm

3 5 48 2002 UXTC 14 tuần

3 6 56 4004 NXTC (có cuống), CĐPB: UBT(T)

3 7 32 1001 NXTC 12 tuần

5 8 48 3003 UXTC 12 tuần + CTC dài

5 9 41 1001 NXTC 14 tuần

18 10 50 8018 UBT (T) 10 cm

18 11 38 2022 NXTC 14 tuần

16 12 0

Q.KHOA + T.NGỌC

BS KHOA KB + N.TRÂN (S,3) + A.THƯ4 (C,3)

B.HẢI + LAN HƯƠNG + LINH.TT

B.HẢI + LAN HƯƠNG + LINH.TT

B.HẢI + LAN HƯƠNG + LINH.TT

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

Q.KHOA + T.NGỌC

B.MAI (S,3) + VƯƠNG.TT + THANH.SB

TR.THẢO (C,3) + VƯƠNG.TT + THANH.SB

THU THỦY + H.TUẤN + YÊN

THU THỦY + H.TUẤN + YÊN

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

LỢI + KHOA BM + VY.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

LỢI + KHOA BM + VY.NT

Mổ lấy thai

Ngày 19 tháng 8 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

ĐOÀN THỊ SEN

CHÂU NHƯ THỦY

NGUYỄN THỊ HAI

VÕ NGỌC THỦY

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THỜI

LÊ THỊ NGỌC ANH

DƯƠNG THỊ HIỀN

MAI THỊ KIM ANH

MAI THỊ HẬN

SẦM THỊ PÈNG

NGUYỄN NGỌC VÂN XUÂN

PHẠM THỊ MỸ LỆ

LÊ LINDA

BN SẢN A

HUỲNH THỊ HOÀI

NGUYỄN THỊ SỬA

HUỲNH THỊ BÍCH THỦY

PHẠM THỊ GIANG

QUẢN THỊ THU THỦY

8097

8063

8053

8146

8133

8117

7467

8032

7848b

8038

944

950

1014

8067

7968

8141

1045

1015

Thứ: SÁU 
Ngày: 27/08/2010 


